
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Nhà nước ban hành pháp luật

Nhà nước có chủ quyền quốc gia

Nhà nước qui định và thực hiện việc thu các loại thuế

Nhà nước là tổ chức được hình thành trên cơ sở tự nguyện của cán bộ, công chức

Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của Nhà nước

1

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quốc hội

Chính phủ

Tòa án nhân dân tối cao

Giải thích: Điều 1 Luật tổ chức Chính phủ 2015

Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là
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Câu 4

Câu 5

Chính thể quân chủ tuyệt đối

Chính thể quân chủ hạn chế

Chính thể cộng hòa dân chủ

Chính thể cộng hòa quí tộc

Hình thức chính thể của Nhà nước XHCN là

Chức năng đối ngoại

Chức năng đối nội

Phát triển kinh tế và ổn định trật tự xã hội

Những phương diện hoạt động cơ bản của Nhà nước

Chức năng của Nhà nước là

Mọi công dân đủ điều kiện pháp luật quy định có quyền bầu cử để lập ra cơ quan quyền lực
Nhà nước cao nhất

Quyền lực tối cao của Nhà nước tập trung một phần trong tay người đứng đầu Nhà nước

Người đứng đầu Nhà nước có quyền lực vô hạn

Chỉ tầng lớp quí tộc mới có quyền bầu cử để lập ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

Trong chính thể cộng hòa dân chủ



Câu 6

Câu 7

Câu 8

Điều ước quốc tế

Luật

Hiến pháp

Nghị quyết của Quốc hội

Văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nước ta

Quy phạm pháp luật và chế định pháp luật

Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật

Giả định, quy định, chế tài, chế định pháp luật, ngành luật

Chế định pháp luật và ngành luật

Cấu trúc của hệ thống pháp luật bao gồm

Chủ thể pháp luật buộc thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật yêu cầu bằng hành động cụ
thể

Chủ thể pháp luật thực hiện quyền mà pháp luật cho phép

Chủ thể pháp luật kiềm chế không thực hiện những gì mà pháp luật ngăn cấm

Cơ quan Nhà nước áo dụng pháp luật để giải quyết các quan hệ pháp luật phát sinh trong
xã hội

Chấp hành pháp luật là



Câu 9

Câu 10

Câu 11

2

Chủ thể pháp luật chủ động thực hiện quyền của mình theo quy định

Chủ thể pháp luật buộc thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật yêu cầu

Chủ thể pháp luật kiềm chế không thực hiện những gì mà pháp luật ngăn cấm

Cơ quan Nhà nước sử dụng pháp luật để giải quyết các quan hệ pháp luật phát sinh trong
xã hội

Sử dụng pháp luật là

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi

Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức

Năng lực pháp luật, năng lực hành vi và năng lực nhận thức

Năng hành vi và năng lực nhận thức

Năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật bao gồm

Chủ thể, khách thể

Mặt chủ quan, mặt khách quan

Giả định, quy định, chế tài

Cấu thành của quy phạm pháp luật bao gồm



Câu 12

Câu 13

Câu 14

Mặt khách thể và mặt chủ quan

Chế tài hình sự, chế tài dân sự, chế tài thương mại, chế tài kỷ luật

Chế tài hình sự, chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài tài chính

Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật

Chế tài hình sự, chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật

Có các loại chế tài của quy phạm pháp luật sau đây

Công văn

Lệnh

Thông báo

Bản tuyên ngôn

Trong số các văn bản sau, văn bản nào là văn bản pháp luật?

2

Quy phạm pháp luật

Năng lực chủ thể

Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật



Câu 15

Câu 16

Câu 17

Cả 3 phương án trên đều đúng

Sự kiện pháp lý

1

Quy phạm xã hội

Quy phạm tôn giáo

Quy phạm đạo đức

Cả 3 phương án trên đều sai

Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi

3

Chủ thế, khách thể và nội dung

Chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan

Chủ thể, khách thể, quyền và nghĩa vụ của chủ thể

Chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ qụan, quyền và nghĩa vụ của chủ thể

Cấu thành của quan hệ pháp luât bao gồm

Tuân thủ pháp luật

Việc ủy ban nhân cấp xã chứng thực sơ yếu lý lịch tự thuật là hình thức thực hiện pháp luật nào



Câu 18

Câu 19

Câu 20

Áp dụng pháp luật

Sử dụng pháp luật

Thi hành pháp luật

1

Sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự đấu tranh giai cấp

Sự thỏa thuận về ý chí của mọi giai cấp trong xã hội

Nhân dân

Nhà nước

Nguồn gốc ra đời của pháp luật là

Nghị quyết

Thông tư liên tịch

Nghị quyết liên tịch

Thông tư

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình
lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Hình thức pháp lý của văn bản là:

1

Khẳng định nào sau đây là đúng



Câu 21

Câu 22

Giữa hai công dân, trong mọi trường hợp không thể hình thành quan hệ pháp luật hành
chính

Trong quan hệ pháp luật hành chính, có thể không có sự tham gia của cơ quan hành chính
nhà nước

Trong quan hệ pháp luật hành chính, luôn chỉ có một bên là cơ quan hành chính nhà nước

Trong quan hệ pháp luật hành chính, buộc phải có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà
nước

3

Hình phạt bổ sung

Biện pháp tư pháp khác

Hình phạt chính

Biện pháp xử phạt hành chính

Cải tạo không giam giữ là

1

Người thực hiện chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính

Tình thế cấp thiết

Tất cả các trường hợp.

Sự kiện bất khả kháng

Giải thích: Điều 11, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Những trường hợp nào không xử lý vi phạm hành chính



Câu 23

Câu 24

Câu 25

Cảnh cáo

Khiển trách

Giáng chức

Cách chức

Giải thích: Điều 78, Luật cán bộ, công chức 2008

Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ KHÔNG bao gồm:

60.000.000 đồng

40.000.000 đồng

50.000.000 đồng

30.000.000 đồng

Giải thích: Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Đối với hình thức xử phạt là phạt tiền, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ là

Phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân

Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với tổ chức

Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản KHÔNG áp dụng trong trường hợp nào



Câu 26

Câu 27

Câu 28

Tất cả các đáp án

Phạt cảnh cáo

Giải thích: Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Phụ nữ có thai

Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ
động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và lập công lớn

Tất cả đều đúng

Người từ đủ 75 tuổi trở lên

Giải thích: Khoản 3, Điều 40 BLHS 2015

Tử hình không áp dụng đối với

Công dân Việt Nam

Người nước ngoài

Người dưới 18 tuổi

Mọi cá nhân phạm tội

Giải thích: Điều 37 BLHS 2015

Trục xuất là hình phạt áp dụng đối với



Câu 29

Câu 30

Hình phạt chính

Vừa có thể là hình phạt chính, vừa có thể là hình phạt bổ sung

Biện pháp khắc phục hậu quả

Hình phạt bổ sung

Giải thích: Điều 32 BLHS 2015

Phạt tiền là

1

Việc Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét xử lại vụ án hoặc xét xử lại quyết định sơ thẩm mà
bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc
kháng nghị

Tất cả đều sai

Việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật vì có tình tiết được
mới phát hiện có thể làm thay đổi nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án không biết
được khi ra bản án, quyết định đó

Việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng
nghị và phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án

Giải thích: Điều 330 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Xét xử phúc thẩm là:

1

Con dâu của Khanh

Con nuôi hợp pháp của Khanh

Khanh chết mà không để lại di chúc. Ai trong số những người sau đây không được hưởng thừa
kế theo pháp luật



Câu 31

Câu 32

Mẹ đẻ của Khanh

Con ngoài giá thú của Khanh

Giải thích: Con dâu của Khanh không thuộc một trong các hàng thừa kế theo pháp luật được quy định tại
Điều 651 BLDS. 2015

Thực hiện công việc không có ủy quyền

Hành vi pháp lý đơn phương

Tất cả các đáp án

Giải thích: Điều 275 BLDS 2015

Các căn cứ phát sinh nghĩa vụ:

150 triệu đồng

100 triệu đồng

0 đồng

Cả 3 phương án trên đều sai

Giải thích: Di sản của ÂN là 450 tr. 
Theo Điều 644 BLDS 2015, Bàn được nhận thừa kế không phụ thuộc di chúc bằng 2/3 tài sản của 1 suất
thừa kế theo pháp luật. 


Bàn được nhận 2/3 x (450/3) = 100 tr. 

Ân, Bàn là vợ chồng có tài sản chung là 900 triệu đồng, có hai con là Cương (sinh năm 1989, đã
đi làm có thu nhập cao) và Đạt (sinh năm 1999). Năm 2009, Ân đi xe bị tai nạn, trước khi chết, Ân
có di chúc miệng trước nhiều người làm chứng là để lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình
cho Cương và Đạt. Hãy cho biết Bàn được hưởng bao nhiêu di sản
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Câu 33

Câu 34

Câu 35

Minh đã chuyển giao cho Hòa quyền chiếm hữu và sử dụng ngôi nhà

Minh chỉ chuyển giao cho Hòa quyền chiếm hữu ngôi nhà

Minh đã chuyển giao cho Hòa quyền sở hữu ngôi nhà

Minh chỉ chuyển giao cho Hòa quyền sử dụng ngôi nhà

Giải thích: Theo Điều 188 và Điều 191 BLDS 2015 thì Hòa có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng ngôi
nhà thông qua giao dịch dân sự

Hòa thuê nhà Minh để ở, vậy

Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Cha, mẹ, vợ, chồng , con đã thành niên mà không có khả năng lao động của người chết

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên mà không có khả năng lao
động của người chết

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người chết

Giải thích: Điều 644, BLDS 2015

Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc phải bao gồm những đối tượng sau

Cả 3 phương án trên

Chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc thiểu số

Miệng

Di chúc có thể được lập dưới hình thức



Câu 36

Câu 37

Câu 38

Văn bản

Giải thích: Điều 627 BLDS 2015

1

Mọi kiểu nhà nước đều có tính giai cấp và tính xã hội

Khi không còn mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp nhà nước sẽ tự tiêu vong

Nhà nước Việt Nam hiện nay có hình thức là cộng hòa dân chủ

Tóa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức ở tất cả các cấp đơn vị hành
chính nhà nước

Giải thích: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân không tổ chức ở cấp xã. Các cấp hành chính:
trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau?

1

Cộng hòa Liên bang Đức có hình thức cấu trúc là nhà nước liên minh

Tổng kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu

Nhà nước là tổ chức duy nhất có chủ quyền quốc gia

Khi thực hiện chức năng, các nhà nước đều sử dụng các hình thức pháp lý: xây dựng pháp
luật và bảo vệ pháp luật

Giải thích: Nhà nước còn sử dụng hình thức: thi hành pháp luật

Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau?

Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau?



Câu 39

Câu 40

Pháp luật có ba chức năng: chức năng điều chỉnh, chức năng bảo vệ, chức năng giáo dục

Quy phạm pháp luật là yếu tố nhỏ nhất cấu thành nên hệ thống pháp luật

Pháp luật xã hội chủ nghĩa cho phép sử dụng tùy tiện bạo lực

Quan hệ pháp luật luôn mang tính xác định cụ thể

Giải thích: Không kiểu pháp luật nào cho phép sử dụng tùy tiện bạo lực

Quyền lực của vua trong hình thức chính thể quân chủ luôn là tuyệt đối và vô hạn

Thống đốc Ngân hàng nhà nước có địa vị pháp lý tương đương với Bộ trưởng Bộ tài chính
trong Chính phủ

Nhà nước Aten ra đời do mâu thuẫn giai cấp gay gắt không thể điều hòa được

Chức năng nhà nước do cơ sở kinh tế, bản chất và nhiệm vụ nhà nước quy định

Giải thích: Quyền lực của vua trong hình thức quân chủ lập hiến bị hạn chế. Quyền lực của vô là tuyệt đối
và vô hạn chỉ đúng với hình thức quân chủ chuyên chế.

Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau?

1

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến

Mọi nhà nước phong kiến đều sử dụng phương pháp phản dân chủ để thực hiện quyền lực
nhà nước

Trường ĐH Kinh tế quốc dân là cơ quan nhà nước

Thuyết gia trưởng cho rằng: nhà nước xuất hiện do sự phát triển của gia đình

Giải thích: Trường chỉ là đơn vị sự nghiệp công lập

Lựa chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau?


